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Tóm tắt: Thúc đẩy phát triển tài chính toàn diện là một trong những mục tiêu 
quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của các quốc gia nói 
chung và Việt Nam nói riêng. Đánh giá thực trạng tài chính toàn diện ở các khía 
cạnh và cấp độ khác nhau giúp các tổ chức tài chính, Chính phủ có cái nhìn đa 
chiều về thực trạng tài chính toàn diện. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp 
phân tích thành phần chính, với bộ dữ liệu Khảo sát Mức sống Dân cư Việt 
Nam giai đoạn 2016-2020 do Tổng cục Thống kê thực hiện, để tính toán chỉ 
số tài chính toàn diện cho cấp tỉnh/thành phố, trên cơ sở các chỉ tiêu phản ánh 
mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ tài chính của hộ gia đình. Kết quả nghiên 
cứu sẽ giúp Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tài chính và các tỉnh/thành 
phố đánh giá xếp hạng tài chính toàn diện của các tỉnh/thành phố. Từ kết quả 
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nghiên cứu, tác giả đề xuất các khuyến nghị nhằm thúc đẩy phát triển tài chính 
toàn diện tại các địa phương.
Từ khóa: Tài chính toàn diện, Phân tích thành phần chính, Chỉ số tài chính toàn diện

1.	 Giới thiệu 

Tài chính toàn diện (TCTD) nhận được 
sự quan tâm của các quốc gia trong nỗ lực 
giảm nghèo đói và bất bình đẳng thu nhập. 
Tại Việt Nam, Chính phủ đặc biệt quan 
tâm đến các giải pháp thúc đẩy phát triển 
TCTD. Nhiều chính sách cụ thể hướng đến 
những đối tượng của TCTD ở Việt Nam 
đã được xây dựng và ban hành, điển hình 
là Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày ngày 
20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 
“phê duyệt Chiến lược TCTD đến năm 
2025, định hướng đến năm 2030”. Nhờ 
những nỗ lực của Chính phủ, TCTD tại 
Việt Nam đã có những bước phát triển 
đáng kể. Để góp phần thúc đẩy phát triển 
TCTD, việc phân tích được thực trạng và 
xếp thứ hạng TCTD của các tỉnh/ thành 
phố đóng vai trò khá quan trọng. Qua xếp 
hạng TCTD, các địa phương sẽ có động lực 
phấn đấu nhằm nâng cao xếp hạng TCTD 
của địa phương. 
Bài viết này vận dụng phương pháp phân 
tích thành phần chính (PCA) với dữ liệu 
từ Khảo sát Mức sống Dân cư Việt Nam 
(VHLSS) của Tổng cục Thống kê (TCTK) 
để tính toán thử nghiệm chỉ số TCTD ở cấp 
tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương Việt 
Nam trên cơ sở các chỉ tiêu phản ánh mức 
độ sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính 
(DVTC) của hộ gia đình (HGĐ). 
Bài viết được trình bày theo 5 phần: giới 
thiệu, cơ sở lý thuyết và tổng quan nghiên 
cứu, phương pháp nghiên cứu và nguồn số 
liệu, kết quả tính toán thử nghiệm chỉ số 
TCTD từ VHLSS, kết luận và khuyến nghị.  

2.	 Cơ sở lý thuyết và tổng quan nghiên cứu 

2.1. Khái niệm tài chính toàn diện

TCTD đang là một vấn đề được các quốc 
gia trên thế giới đặc biệt quan tâm do mang 
lại nhiều lợi ích kinh tế cho các cá nhân, 
doanh nghiệp nhỏ và sự tăng trưởng bền 
vững nói chung. 
Theo World Bank (2017), TCTD nghĩa là 
các cá nhân và doanh nghiệp được tiếp cận 
với các dịch vụ tài chính với chi phí phải 
chăng một cách trách nhiệm và bền vững, 
đáp ứng được các nhu cầu về giao dịch, 
thanh toán, tiết kiệm, tín dụng, bảo hiểm. 
Theo Quyết định số 149/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 
22/01/2020: “Tài chính toàn diện là việc 
mọi người dân và doanh nghiệp được tiếp 
cận và sử dụng DVTC một cách thuận tiện, 
phù hợp nhu cầu, với chi phí hợp lý, được 
cung cấp một cách có trách nhiệm và bền 
vững, trong đó chú trọng đến nhóm người 
nghèo, người thu nhập thấp, người yếu thế, 
doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp 
siêu nhỏ”.
TCTD liên quan đến việc cung cấp các 
DVTC, bao gồm cả dịch vụ ngân hàng và 
tín dụng với chi phí phải chăng, đảm bảo 
quyền tiếp cận các DVTC phù hợp cho 
các phân khúc và bộ phận thu nhập thấp 
có hoàn cảnh khó khăn của xã hội (Kumar, 
2013; Mohseni-Cheraghlou, 2015; Inoue, 
2018; Koomson và cộng sự, 2020). 

2.2. Đo lường tài chính toàn diện

TCTD được tiếp cận trên cả góc độ vĩ mô 
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và vi mô. Các nghiên cứu về cách thức và 
các chỉ tiêu đo lường TCTD đã được phát 
triển nhanh chóng qua thời gian (Sarma, 
2012; Camara và Tuesta, 2014; Demirguc-
Kunt và cộng sự, 2017; Le và cộng sự, 
2019). Sarma (2012) đo lường TCTD trên 
ba khía cạnh: thâm nhập của hệ thống ngân 
hàng, tính sẵn có của các DVTC, mức độ 
sử dụng hệ thống ngân hàng. Demirguc-
Kunt và cộng sự (2012, 2017) đã đưa ra bộ 
chỉ số đo lường TCTD thông qua mức độ 
tiết kiệm, vay mượn, thanh toán và quản lý 
rủi ro của người trưởng thành trên thế giới. 
Do TCTD được đo lường bởi nhiều chỉ tiêu 
khác nhau, nên Sarma (2012) đã đề xuất 
xây dựng một chỉ số tổng hợp để đo lường 
TCTD của các quốc gia. Tuy nhiên, quyền 
số trong công thức tính chỉ số TCTD tổng 
hợp do Sarma (2012) đề xuất còn mang 
tính chủ quan. Do đó, một số nghiên cứu 
khuyến nghị sử dụng phương pháp PCA để 
xây dựng chỉ số TCTD tổng hợp (Camara 
và Tuesta, 2014; Le và cộng sự, 2019; 
Álvarez-Gamboa và cộng sự,  2021; Tran 
và Le, 2021). 
Camara và Tuesta (2014) đã sử dụng phương 
pháp PCA để đo lường chỉ số TCTD trên 
cơ sở 4 chỉ tiêu: Tỷ lệ máy ATM/100.000 
người trưởng thành, tỷ lệ chi nhánh ngân 
hàng thương mại (NHTM)/100.000 người 
trưởng thành, tỷ lệ máy ATM/1.000 km2 và 
tỷ lệ chi nhánh NHTM/1.000 km2. Le và 
cộng sự (2019) cũng sử dụng phương pháp 
PCA để xây dựng chỉ số TCTD trên cơ 
sở các chỉ tiêu: Tỷ lệ máy ATM/ 100.000 
người trưởng thành, tỷ lệ chi nhánh 
NHTM/ trên 100.000 người trưởng thành, 
tỷ lệ tiền gửi chưa thanh toán (Outstanding 
deposits)/GDP tại NHTM, tỷ lệ dư nợ cho 
vay (Outstanding loans)/GDP tại NHTM. 
Álvarez- Gamboa và cộng sự  (2021) sử 
dụng phương pháp PCA được Camara và 
Tuesta (2014) khuyến nghị để xây dựng chỉ 
số tổng hợp về TCTD dựa trên mức độ truy 

cập và mức độ sử dụng. Mức độ truy cập 
được phản ánh trên hai yếu tố: thứ nhất liên 
quan đến khả năng tiếp cận địa lý của các 
tổ chức tài chính (trụ sở chính, chi nhánh, 
đại lý, máy ATM), đại lý phi ngân hàng 
(NBC), điểm bán hàng (POS) trên 1.000 
km2; thứ hai là tiếp cận nhân khẩu học, đo 
lường các điểm dịch vụ trên mỗi 10.000 
người trưởng thành. Cao Quốc Quang và 
Đỗ Văn Huân (2021) sử dụng phương 
pháp PCA xây dựng chỉ số TCTD cho 50 
quốc gia trong giai đoạn 2011-2017. Trong 
nghiên cứu này, các tác giả xây dựng chỉ 
số TCTD trên cơ sở 7 chỉ tiêu: Tỷ lệ máy 
ATM/100.000 người trưởng thành (từ 15 
tuổi trở lên), chi nhánh NHTM/100.000 
người trưởng thành, tỷ lệ người dân từ 15 
tuổi trở lên có tài khoản, tỷ lệ người dân từ 
15 tuổi trở lên có gửi tiền tiết kiệm tại một 
tổ chức tài chính, tỷ lệ người dân từ 15 tuổi 
trở lên có vay từ một tổ chức tài chính, tỷ 
lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có thẻ ghi 
nợ, tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có thẻ 
tín dụng.
Dưới góc độ vi mô HGĐ, Nguyen và cộng 
sự (2021) đề xuất chỉ số TCTD dựa trên 
các chỉ tiêu phản ánh mức độ sử dụng 
DVTC của HGĐ được thu thập từ VHLSS 
do TCTK thực hiện. Trong nghiên cứu của 
Nguyen và cộng sự (2021), TCTD thể hiện 
mức độ sử dụng DVTC của HGĐ thông 
qua 8 chỉ tiêu: HGĐ có mở tài khoản ngân 
hàng; HGĐ có sổ tiết kiệm trong ngân 
hàng; HGĐ có thẻ ATM; HGĐ có thẻ tín 
dụng; HGĐ có vay tiền hoặc hàng hóa 
trong 12 tháng; HGĐ có tham gia bảo hiểm 
nhân thọ; HGĐ có tham gia bảo hiểm phi 
nhân thọ và HGĐ có tài sản tài chính như 
cổ phiếu, trái phiếu. Với mỗi một chỉ tiêu 
sẽ nhận giá trị 1 (HGĐ có sử dụng DVTC) 
hoặc 0 (HGĐ không sử dụng DVTC). Khi 
đó chỉ số TCTD cho từng HGĐ sẽ đạt giá 
trị từ 0 đến 8. Như vậy, TCTD cho mỗi tỉnh 
cũng thay đổi từ phạm vi 0-8, trong đó 0 
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biểu thị các HGĐ không sử dụng bất kỳ 
DVTC nào và 8 biểu thị mức độ sử dụng 
DVTC cao nhất. Cách đo lường này được 
lặp lại cho tất cả các hộ được khảo sát trong 
mẫu. Sau đó, tác giả tổng hợp tất cả các 
điểm này theo tỉnh và tính tỷ lệ giữa tổng 
số điểm đạt được và điểm tối đa có thể là 8. 
Tỷ lệ này sau đó được sử dụng để đo lường 
mức độ TCTD mà mỗi tỉnh đạt được. Do 
đó, chỉ số cuối cùng thể hiện TCTD cho mỗi 
tỉnh sẽ thay đổi trong phạm vi 0–1. Trong 
nghiên cứu về ảnh hưởng của TCTD đến 
giảm nghèo đa chiều tại Việt Nam, Trần 
Thị Thanh Hương (2021) cũng sử dụng 
phương pháp do Nguyen và cộng sự (2021) 
đề xuất để xây dựng chỉ số TCTD cho 63 
tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương Việt 
Nam. Tuy nhiên, tương tự Sarma (2012), 
quyền số được Nguyen và cộng sự (2021) 
đề xuất còn mang tính chủ quan.
Tóm lại, đã có nhiều nghiên cứu sử dụng 
phương pháp PCA để xây dựng chỉ số 
TCTD cho một quốc gia hoặc khu vực. Tuy 
nhiên, các nghiên cứu này xây dựng chỉ số 
TCTD ở góc độ vĩ mô nền kinh tế. Còn rất 
ít nghiên cứu tính toán chỉ số TCTD cho 
cấp tỉnh/thành phố trên cơ sở các chỉ tiêu 
phản ánh TCTD ở góc độ vi mô HGĐ.

3.	 Phương pháp nghiên cứu và nguồn số 
liệu

3.1. Nguồn số liệu

Nguồn dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu 
này được thu thập từ VHLSS của TCTK 
trong giai đoạn 2016-2020. VHLSS là 
cuộc điều tra chọn mẫu nhằm thu thập 
thông tin để đánh giá thực trạng đời sống 
của dân cư, phục vụ hoạch định chính sách, 
chương trình mục tiêu quốc gia và quản lý 
nhà nước về kinh tế- xã hội. Mẫu khảo sát 
của VHLSS bảo đảm mức độ đại diện cho 
cả nước, khu vực thành thị- nông thôn, 6 

vùng kinh tế- xã hội và tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương của Việt Nam. Mẫu điều 
tra giai đoạn này gồm của 3 năm, năm 2016 
là 9.399 HGĐ; năm 2018 là 9.396 HGĐ và 
năm 2020 là 9.393 HGĐ.

3.2. Phương pháp nghiên cứu

Trong nghiên cứu này, để xây dựng chỉ số 
tổng hợp phản ánh TCTD tác giả sử dụng 
phương pháp PCA với sự hỗ trợ của phần 
mềm SPSS phiên bản 20. Để vận dụng 
phương pháp PCA trong xây dựng chỉ số 
TCTD cho các tỉnh/thành phố trực thuộc 
trung ương Việt Nam, tác giả thực hiện quy 
trình 5 bước theo khuyến nghị của Cao Quốc 
Quang và Đỗ Văn Huân (2021) như sau:
Bước 1: Phân tích định tính về tính chất 
của các chỉ tiêu thành phần
Các chỉ tiêu thành phần đóng vai trò quan 
trọng, góp phần phản ánh chính xác, bản 
chất của chỉ số tổng hợp. TCTD có thể 
được tiếp cận ở góc độ bên cung (đo lường 
khả năng cung cấp các DVTC của các ngân 
hàng, tổ chức tài chính) hoặc bên cầu (đo 
lường mức độ sử dụng các DVTC của các 
cá nhân, HGĐ, doanh nghiệp… Trong 
nghiên cứu này, tác giả xây dựng chỉ số 
tổng hợp phản ánh TCTD cho các tỉnh/
thành phố trực thuộc trung ương Việt Nam 
dựa trên cơ sở các chỉ tiêu phản ánh TCTD 
ở góc độ vi mô HGĐ. 
Bước 2: Lựa chọn các chỉ tiêu thành phần
Trên cơ sở tổng quan các nghiên cứu về 
TCTD và nguồn dữ liệu thu thập được từ 
VHLSS, tác giả đề xuất đo lường TCTD 
dưới góc độ vi mô HGĐ theo ba khía cạnh: 
DVTC, vay tín dụng và tham gia thị trường 
tài chính. Trong đó, DVTC được đo lường 
bằng 3 chỉ tiêu: 1) Tỷ lệ HGĐ có tài khoản 
tại ngân hàng, 2) Tỷ lệ HGĐ có sổ tiết kiệm 
tại ngân hàng, 3) Tỷ lệ HGĐ có sử dụng 
thẻ ATM. Vay tín dụng được đo lường 
bằng chỉ tiêu tỷ lệ HGĐ có sử dụng thẻ tín 



TRẦN THỊ THANH HƯƠNG

5Số 246- Tháng 11. 2022- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng

dụng. Tham gia thị trường tài chính được 
đo lường bằng 2 chỉ tiêu: 1) Tỷ lệ HGĐ có 
tham gia bảo hiểm nhân thọ, 2) Tỷ lệ HGĐ 
có tham gia bảo hiểm phi nhân thọ. Các chỉ 
số này cũng được Trần Thị Thanh Hương 
(2021) sử dụng trong đánh giá mức độ sử 
dụng DVTC của HGĐ tại Việt Nam. Trong 
nghiên cứu này, tác giả không lựa chọn hai 
chỉ tiêu HGĐ có vay tiền hoặc hàng hóa 
trong 12 tháng qua và HGĐ có tài sản tài 
chính là cổ phiếu, trái phiếu được Nguyen 
và cộng sự (2021) sử dụng trong xây dựng 
chỉ số TCTD. Vì theo dữ liệu khảo sát trong 
VHLSS, HGĐ có thể vay tiền hoặc hàng 
hóa từ các tổ chức tài chính chính thức 
hoặc vay từ các khu vực phi chính thức như 
gia đình, bạn bè, hụi, phường… Và theo 
tính toán của tác giả từ VHLSS, hầu hết các 
HGĐ trong mẫu được điều tra không có tài 
sản tài chính là cổ phiếu, trái phiếu. Tỷ lệ 
HGĐ có tài sản là cổ phiếu, trái phiếu chỉ 
chiếm 0,33% năm 2016, 0,15% năm 2018 
và 0,32% năm 2020.
Bước 3: Chuẩn hóa các chỉ tiêu thành phần 
được lựa chọn
Trong các nghiên cứu định lượng, thông 
thường chúng ta cần sử dụng nhiều chỉ tiêu 
để phản ánh các khía cạnh khác nhau của 
hiện tượng nghiên cứu. Tuy nhiên, các chỉ 
tiêu được sử dụng trong phân tích có thể có 

đơn vị đo lường khác nhau, hoặc có cùng 
đơn vị đo lường nhưng khoảng cách giá 
trị khác nhau. Theo Cao Quốc Quang và 
Đỗ Văn Huân (2021): “để tránh việc đánh 
giá phụ thuộc vào đơn vị đo lường của 
các chỉ tiêu, chúng ta cần thực hiện việc 
chuẩn hóa dữ liệu. Điều này liên quan đến 
việc chuyển đổi các dữ liệu nằm trong một 
phạm vi thống nhất nào đó, trong thực tế 
phạm vi được sử dụng phổ biến như [0;1] 
hoặc [1;10]”. Việc chuẩn hóa dữ liệu sẽ 
cho phép chúng ta cung cấp thông tin của 
các tiêu thức thống nhất với nhau.
Theo Han và cộng sự (2011), có nhiều cách 
thức chuẩn hoá dữ liệu khác nhau, như 
chuẩn hóa min-max, chuẩn hoá z-score… 
Trong nghiên cứu này, chúng tôi đề xuất 
chuẩn hóa theo min-max theo thang điểm 
1-10 để tránh giá trị bằng 0 sẽ không tính 
bình quân nhân trong chỉ số thành phần.
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Việc xác định giá trị thấp nhất (min), cao 
nhất (max) thường căn cứ vào phạm vi dữ 
liệu thực tế, trong nghiên cứu này các chỉ 
tiêu phản ánh mức độ sử dụng các DVTC 
đều có đơn vị tính là phần trăm và để đơn 
giản thì các giá trị min, max sẽ lấy giá trị 
tối thiểu và tối đa (có thể có min bằng 0 và 

Bảng 1. Các chỉ tiêu đo lường mức độ sử dụng dịch vụ tài chính của hộ gia đình

Khía cạnh Chỉ tiêu Ký hiệu Đo lường Nguồn

Dịch vụ tài 
chính

Tỷ lệ HGĐ có tài khoản 
tại ngân hàng RBANK Số HGĐ có tài khoản tại ngân 

hàng/Tổng số HGĐ
Nguyen và cộng 
sự (2021); Trần 
Thị Thanh Hương 
(2021)

Tỷ lệ HGĐ có sổ tiết 
kiệm tại ngân hàng RSAV Số HGĐ có sổ tiết kiệm tại ngân 

hàng/Tổng số HGĐ
Tỷ lệ HGĐ có sử dụng 
thẻ ATM RATM Số HGĐ có sử dụng thẻ ATM /Tổng 

số HGĐ
Vay tín 
dụng

Tỷ lệ HGĐ có sử dụng 
thẻ tín dụng RCRE Số HGĐ sử dụng thẻ tín dụng /Tổng 

số HGĐ

Tham gia 
thị trường 
tài chính

Tỷ lệ HGĐ có tham gia 
bảo hiểm nhân thọ RLIS Số HGĐ có tham gia bảo hiểm nhân 

thọ/Tổng số HGĐ
Tỷ lệ HGĐ có tham gia 
bảo hiểm phi nhân thọ RNLIS Số HGĐ có tham gia bảo hiểm phi 

nhân thọ/Tổng số HGĐ
Nguồn: Đề xuất của tác giả dựa trên tổng quan
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max bằng 100). Với dữ liệu thực tế của 63 
tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương Việt 
Nam thu được từ VHLSS năm 2016, 2018 
và 2020 tác giả tính toán giá trị tối thiểu và 
tối đa tại Bảng 2.
Bước 4: Xác định trọng số của các chỉ tiêu 

thành phần 
Mỗi chỉ tiêu thành phần đều có vai trò 
và tầm quan trọng nhất định đối với hiện 
tượng nghiên cứu. Trong nghiên cứu này, 
tác giả sử dụng phương pháp PCA với dữ 
liệu của 63 tỉnh/thành phố năm 2016, 2018 
và 2020 để xây dựng chỉ số TCTD trên cơ 
sở 6 chỉ tiêu được đề xuất ở bước 2.
Để thực hiện phân tích PCA, tác giả thực 
hiện các kiểm định của Bartlett và Kaiser- 
Meyer- Olkin (KMO). Kết quả kiểm định 
tại Bảng 3 cho giá trị KMO bằng 0,751, 
như vậy mẫu sử dụng trong nghiên cứu này 
hoàn toàn phù hợp trong phân tích thành 
phần chính. Kết quả kiểm định Bartlett 

Bảng 2. Giá trị thấp nhất và nhỏ nhất của các chỉ tiêu phản ánh mức độ sử dụng các dịch 
vụ tài chính của hộ gia đình

Chỉ tiêu Ký hiệu Giá trị tối thiểu Giá trị tối đa

DVTC FI1

Tỷ lệ HGĐ có tài khoản tại ngân hàng RBANK 3 85

Tỷ lệ HGĐ có sổ tiết kiệm tại ngân hàng RSAV 0 39

Tỷ lệ HGĐ có sử dụng thẻ ATM RATM 10 85

Vay tín dụng FI2

Tỷ lệ HGĐ có sử dụng thẻ tín dụng RCRE 0 25

Tham gia thị trường tài chính FI3

Tỷ lệ HGĐ có tham gia bảo hiểm nhân thọ RLIS 0 25

Tỷ lệ HGĐ có tham gia bảo hiểm phi nhân thọ RNLIS 0 29
Nguồn: Xử lý của tác giả

Bảng 3. Kiểm định sự phù hợp của phương 
pháp phân tích thành phần chính

Hệ số Kaiser-Meyer-Olkin 0,751

Kiểm định Bartlett

 Hệ số Chi2 724,559

 Bậc tự do 15

 P-value 0,000
Nguồn: Xử lý của tác giả

Bảng 4. Tổng phương sai được giải thích

Nhân 
tố

Các hệ số Eigenvalues ban đầu Trích xuất tổng của tải trọng 
bình phương

Tổng xoay vòng của tải trọng 
bình phương 

Tổng 
số

% của 
phương 

sai

% của 
phương 

sai tích lũy

Tổng 
số

% của 
phương 

sai

% của 
phương 

sai tích lũy

Tổng 
số

% của 
phương 

sai

% của 
phương 

sai tích lũy
1 3,55 59,10 59,10 3,55 59,10 59,10 3,55 59,10 59,10
2 1,03 17,10 76,21 1,03 17,10 76,21 103 17,11 76,21
3 0,65 10,88 87,09
4 0,50 8,33 95,42
5 0,18 3,05 98,47
6 0,09 1,53 100,00

Nguồn: Xử lý của tác giả
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(Bảng 3) cho giá trị p-value< 0,05 cho thấy 
việc sử dụng phân tích nhân tố trong nghiên 
cứu này là hoàn toàn phù hợp.
Kết quả tính toán tổng phương sai được 
giải thích của mẫu nghiên cứu được thể 
hiện ở Bảng 4.
Sử dụng phép xoay varimax, tác giả thu 
được ma trận hệ số tương quan của từng 
nhân tố đối với thành phần chính tại Bảng 5.
Như vậy, phương pháp PCA tạo ra được 
hai nhân tố phản ánh mức độ sử dụng các 
DVTC của HGĐ. Nhân tố thứ nhất được 
xây dựng từ 5 chỉ tiêu: 1) Tỷ lệ HGĐ có 
tài khoản tại ngân hàng, 2) Tỷ lệ HGĐ có 
sổ tiết kiệm tại ngân hàng, 3) Tỷ lệ HGĐ 
có sử dụng thẻ ATM; 4) Tỷ lệ HGĐ có sử 
dụng thẻ tín dụng và 5) Tỷ lệ HGĐ có tham 

gia bảo hiểm nhân thọ; nhân tố thứ hai thể 
hiện tỷ lệ HGĐ có tham gia bảo hiểm phi 
nhân thọ.
Dựa vào các hệ số tương quan của từng 
nhân tố đối với từng thành phần chính, tác 
giả đề xuất sử dụng các hệ số này làm cơ sở 
để xác định quyền số (quyền số được tính 
xấp xỉ tỷ trọng của từng hệ số tương quan). 
Bởi bản chất của hệ số tương phản ánh mức 
độ chặt chẽ giữa từng biến với các thành 
phần chính.
Đối với quyền số từng thành phần, tác giả 
sử dụng hệ số Eigenvalues làm cơ sở tính 
quyền số (quyền số được tính xấp xỉ tỷ trọng 
từng Eigenvalues). Các hệ số Eigenvalues 
phản ánh phần đóng góp của từng nhân tố 
trong tập hợp các biến sử dụng trong phân 
tích PCA.
Bước 5: Tính toán chỉ số tổng hợp
Tùy theo mục đích nghiên cứu, chúng ta 
có thể lựa chọn công thức tính số trung 
bình cộng hoặc nhân trong xây dựng chỉ 
số tổng hợp. Một số chỉ số như chỉ số năng 
lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu 
quả quản trị và hành chính công (PAPI) 
được xây dựng dựa vào số bình quân cộng; 
chỉ số phát triển con người (HDI) sử dụng 
số bình quân nhân. Trong nghiên cứu này 
tác giả đề xuất sử dụng số bình quân nhân 
để tính chỉ số tổng hợp TCTD. Công thức 

Bảng 5. Hệ số tương quan của các nhân tố

Nhân tố

1 2

RBANK 0,892

RSAV 0,770

RATM 0,867

RCRE 0,868

RLIS 0,807

RNLIS 0,988
Nguồn: Xử lý của tác giả

Bảng 6. Xác định quyền số cho các nhân tố

Chỉ tiêu Ký hiệu Hệ số Quyền số

Nhân tố 1: Mức độ sử dụng các DVTC F1 4,204 0,81

Tỷ lệ HGĐ có tài khoản tại ngân hàng RBANK 0,892 0,21

Tỷ lệ HGĐ có sổ tiết kiệm tại ngân hàng RSAV 0,770 0,18

Tỷ lệ HGĐ có sử dụng thẻ ATM RATM 0,867 0,21

Tỷ lệ HGĐ có sử dụng thẻ tín dụng RCRE 0,868 0,21

Tỷ lệ HGĐ có tham gia bảo hiểm nhân thọ RLIS 0,807 0,19

Nhân tố 2: Mức độ tham gia bảo hiểm phi nhân thọ F2 0,988 0,19

Tỷ lệ HGĐ có tham gia bảo hiểm phi nhân thọ RNLIS 0,988 1,00
Nguồn: Xử lý của tác giả
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số bình quân nhân cũng được Cao Quốc 
Quang và Đỗ Văn Huân (2021) sử dụng 
trong tính toán chỉ số TCTD của các quốc 
gia trên thế giới.
Từ quyền số của các chỉ số thu được ở 
Bảng 6, tác giả xây dựng chỉ số tổng hợp 
TCTD như sau:
Chỉ số TCTD = F1^0,81 x F2^0,19

Trong đó:
F1 = RBANK0,21 x RSAV0,18 x RATM0,21 x 
RCRE0,21 x RLIS0,19

F2 = RNLIS1

4.	 Kết quả tính toán thử nghiệm chỉ số 
tài chính toàn diện từ kết quả Khảo sát 
mức sống Dân cư Việt Nam

Áp dụng phương pháp PCA với dữ liệu từ 
VHLSS năm 2016, 2018 và 2020 tác giả 
tính được chỉ số TCTD của 63 tỉnh/thành 
phố trực thuộc trung ương Việt Nam. Bảng 

7 trình bày chỉ số TCTD của 5 tỉnh có mức 
độ cao nhất trong 3 năm 2016, 2018 và 
2020.
Số liệu Bảng 7 cho thấy, TP. Hồ Chí Minh, 
Hải Phòng là hai tỉnh góp mặt trong nhóm 
3 tỉnh có chỉ số TCTD cao nhất trong cả 3 
năm 2016, 2018 và 2020. Hà Nội, Quảng 
Ninh, Huế nằm trong nhóm 5 tỉnh có chỉ số 
TCTD cao nhất trong năm 2016 nhưng đã 
ra khỏi nhóm này trong năm 2018 và 2020. 
Theo dữ liệu năm 2016, Đà Nẵng không 
có mặt trong nhóm 5 tỉnh có chỉ số TCTD 
cao nhất, nhưng chỉ số TCTD liên tục có sự 
cải thiện, năm 2018 đứng thứ hai và sang 
năm 2020 dẫn đầu trong 63 tỉnh, thành phố. 
Năm 2020, Bắc Ninh và Cần Thơ đã có sự 
cải thiện đáng kể về chỉ số TCTD và được 
gia nhập nhóm 5 tỉnh có thứ hạng cao nhất. 
Có thể thấy, các tỉnh góp mặt trong nhóm 
chỉ số TCTD cao nhất là những thành phố 
lớn, đông dân, có nhiều khu công nghiệp 

Bảng 7. 05 tỉnh/thành phố có chỉ số tài 
chính toàn diện thứ hạng cao nhất

Năm Tỉnh Chỉ số TCTD Thứ hạng

2016
TP. Hồ Chí Minh 4,89 1

Hải Phòng 4,20 2

Hà Nội 3,66 3

Quảng Ninh 3,59 4

Huế 3,28 5

2018

TP. Hồ Chí Minh 6,04 1

Đà Nẵng 5,25 2

Hải Phòng 4,47 3

Vũng Tàu 3,46 4

Bình Dương 3,39 5

2020
Đà Nẵng 6,69 1

TP. Hồ Chí Minh 5,74 2

Hải Phòng 5,57 3

Bắc Ninh 4,29 4

Cần Thơ 4,10 5
Nguồn: Xử lý của tác giả

Bảng 8. 05 tỉnh/thành phố có chỉ số tài 
chính toàn diện thứ hạng thấp nhất

Năm Tỉnh Chỉ số TCTD Thứ hạng

2016
Đồng Tháp 1,46 1

Sóc Trăng 1,47 2

Cà Mau 1,48 3

Lai Châu 1,50 4

Lạng Sơn 1,51 5

2018
Trà Vinh 1,29 1

Bắc Kạn 1,42 2

Lạng Sơn 1,54 3

Kiên Giang 1,63 4

Tuyên Quang 1,70 5

2020
Trà Vinh 1,58 1

Sóc Trăng 1,59 2

Yên Bái 1,77 3

Cà Mau 1,85 4

Tuyên Quang 1,90 5
  Nguồn: Xử lý của tác giả
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(TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, 
Hải Phòng, Hà Nội, Vũng Tàu, Huế, Bình 
Dương và Bắc Ninh).
Bảng 8 trình bày chỉ số TCTD của 5 tỉnh có 
mức độ thấp nhất trong 3 năm 2016, 2018 
và 2020. 
Số liệu Bảng 8 cho thấy Trà Vinh là tỉnh có 
chỉ số TCTD thấp nhất cả nước trong cả 2 
năm 2018 và 2020. Tuyên Quang cũng là 
tỉnh góp mặt trong nhóm 5 tỉnh có chỉ số 
TCTD thấp nhất trong cả 2 năm 2018 và 
2020. Nhìn chung, góp mặt trong nhóm 5 
tỉnh có chỉ số TCTD thấp nhất là các tỉnh 
thuộc hai vùng Trung Du miền núi phía 
Bắc (Yên Bái, Tuyên Quang, Lạng Sơn, 
Bắc Kạn, Lai Châu) và Đồng Bằng Sông 
Cửu Long (Sóc Trăng, Cà Mau, Trà Vinh, 
Kiên Giang, Đồng Tháp). Đây là hai vùng 
có thu nhập bình quân đầu người thấp so 
với cả nước.
Quan sát số liệu Bảng 7 và 8, có thể thấy 
chỉ số TCTD giữa các địa phương, vùng, 
miền còn có khoảng cách khá lớn. Điển 
hình trong năm 2020, chênh lệch giữa tỉnh 
có chỉ số TCTD cao nhất (Đà Nẵng) và 
thấp nhất (Trà Vinh) lên tới 4,23 lần. Tuy 
nhiên, một dấu hiệu đáng mừng là chỉ số 
TCTD ở nhóm tỉnh cao nhất và thấp nhất 
đều được cải thiện qua thời gian. Kết quả 
này khẳng định những nỗ lực của Chính 
phủ, Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tài 
chính và các tỉnh/thành phố trong phát triển 
TCTD tại Việt Nam đã đạt được những 
thành công nhất định.

5.	 Kết luận và khuyến nghị 

Vận dụng phương pháp PCA với dữ liệu từ 
VHLSS của TCTK trong giai đoạn 2016-
2020, bài viết đã tính toán được chỉ số 
TCTD cấp tỉnh/thành phố và chỉ ra được 
xếp hạng TCTD của từng tỉnh/thành phố 
trong giai đoạn 2016-2020. Kết quả nghiên 
cứu cho thấy tính khả thi của phương pháp 

PCA trong việc tính toán chỉ số TCTD của 
các địa phương xét theo khía cạnh mức độ 
sử dụng các DVTC của HGĐ. Ngân hàng 
Nhà nước, các tổ chức tài chính, các địa 
phương sẽ tiết kiệm được ngân sách chi 
cho việc thu thập dữ liệu khi tiếp cận nguồn 
dữ liệu thứ cấp từ VHLSS của TCTK để 
tính toán chỉ số TCTD trên khía cạnh mức 
độ sử dụng các DVTC. 
Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu của bài 
viết cung cấp thêm một kênh để đánh giá 
TCTD trên góc độ mức độ sử dụng DVTC 
của HGĐ tại các tỉnh/thành phố. Từ kết 
quả xếp hạng các địa phương về mức độ 
sử dụng DVTC, Ngân hàng Nhà nước, các 
tổ chức tài chính và các địa phương có thể 
đưa ra được các khuyến nghị chính sách 
nhằm thúc đẩy phát triển TCTD tại các địa 
phương.
Để thúc đẩy phát triển TCTD tại các địa 
phương, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, 
các tổ chức tài chính cần có những chính 
sách mạnh mẽ hơn nữa trong việc hỗ trợ 
người dân sống ở miền núi, vùng có thu 
nhập bình quân đầu người thấp để họ có 
nhiều cơ hội tiếp cận và sử dụng DVTC. 
Các tỉnh/thành phố có chỉ số TCTD thuộc 
nhóm thấp cần nỗ lực hơn nữa trong thúc 
đẩy phát triển TCTD tại địa phương mình. 
Theo đó, trong thời gian tới, các ngân hàng, 
tổ chức tài chính và các địa phương cần tập 
trung thực hiện có hiệu quả hơn nữa một số 
giải pháp sau: 
Thứ nhất, việc phát triển mạng lưới phòng 
giao dịch, chi nhánh ngân hàng truyền 
thống tại các địa phương thuộc vùng sâu, 
vùng xa thường gặp nhiều khó khăn. Do 
vậy, các ngân hàng, các tổ chức tài chính 
cần đẩy mạnh việc phát triển các kênh phân 
phối hiện đại dựa trên ứng dụng công nghệ 
số để phá bỏ rào cản về khoảng cách địa lý, 
giúp người dân sống ở khu vực nông thôn, 
vùng sâu, vùng xa được tiếp cận các DVTC 
một cách thuận lợi.
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Thứ hai, một trong những nguyên nhân ảnh 
hưởng lớn đến mức độ tiếp cận tài chính 
của người dân (đặc biệt là người có thu 
nhập thấp) là do họ thiếu hiểu biết, thiếu 
kiến thức về tài chính dẫn tới tâm lý e ngại 
khi tiếp cận DVTC. Do đó, các địa phương 
có chỉ số TCTD thấp cần đẩy mạnh công 
tác truyền thông để nâng cao hiểu biết về 
sản phẩm, DVTC cho người dân.
Do hạn chế của điều kiện số liệu, bài viết 

này xây dựng chỉ số TCTD ở khía cạnh 
bên cầu (đo lường mức độ sử dụng các 
DVTC của HGĐ). Trong tương lai, nếu thu 
thập được đầy đủ dữ liệu về TCTD ở khía 
cạnh bên cung (đo lường khả năng cung 
cấp các DVTC của các ngân hàng, tổ chức 
tài chính) tại các tỉnh/thành phố thì chỉ số 
TCTD sẽ phản ánh toàn diện hơn xếp hạng 
TCTD của các tỉnh/thành phố.■
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